
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN MẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: /BVM-TCHCTC 

 

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2025 

V/v gửi báo giá gói thầu: Mua vật dụng, bì 

nhựa tại Bệnh viện Mắt Bình Định từ Quý 

2/2025 đến hết Quý 1/2026 

 

Kính gửi: Các công ty, cửa hàng kinh doanh vật dụng, bì nhựa. 

Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, cửa hàng có nhu cầu tham gia gói thầu: 

Mua vật dụng, bì nhựa tại Bệnh viện Mắt Bình Định từ Quý 2/2025 đến hết Quý 

1/2026; xin gửi báo giá về Bệnh viện Mắt, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Bình Định. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính Bệnh 

viện Mắt Bình Định. 

Điện thoại: 0989.638.779, email: hungmat@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Mắt 

Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ 14h ngày 22/4/2025 đến trước 09h ngày 05/5/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Các báo giá gửi theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện trên bì thư. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục vật dụng, bì nhựa cần mua (Theo phụ lục đính kèm). 

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

a. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng 

b. Phương thức thanh toán: 

+ Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo từng đợt cung ứng hàng hóa sau khi 

nhận đầy đủ các chứng từ thanh toán. 

Bệnh viện Mắt Bình Định kính thông báo./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

Nguyễn Thanh Triết 

mailto:hungmat@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT DỤNG, BÌ NHỰA CẦN MUA 

(Kèm theo Công văn số /BVM-TCHCTC ngày /4/2025 của Bệnh viện Mắt) 

 

STT 

 

Tên hàng hóa 

 

Quy cách kỹ thuật 

Đơn 

vị 
tính 

Số 

lượng 

I. Vật dụng 

 

1 

 

Bao tay cao su dài 

- Nguyên liệu 100% cao su thiên nhiên, độ bền cao. 

- Sản phẩm được xử lý chống khuẩn, không nấm mốc, 

khử mùi, bên trong được xử lý chống dính 

 

Đôi 

 

60 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Bộ lau nhà 360* 

 

- Bộ sản phẩm gồm:1 thùng giặt có chứa lồng vắt, 1 cây 

lau. 

- Thiết kế gọn nhẹ, lau dọn nhanh chóng 

- Cán bằng inox có tay cầm bọc nhựa chắc chắn. Bộ phận 

tạo chuyển động quay bằng thép và nhựa POM siêu bền 

- Bộ bàn xoay cây lau với cơ cấu có thể quay tròn 360 độ 

nhẹ nhàng di chuyển khi lau. Bông lau tác động kép nhờ 

sợi Microfiber và sợi tổng hợp thấm hút tốt, vắt khô nhanh 

- Bông lau với đế bằng nhựa PP dễ tháo lắp và tăng độ 

lau sạch cho sản phẩm 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 
Búi lau nhà 

- Chất liệu: Vải sợi nhỏ và dĩa nhựa dẻo 

- Bông lau: Đường kính: 36cm/ 14.17 inch (khoảng) 

- Đĩa nhựa dẻo: Đường kính 15.8cm/ 6.22 inch (khoảng), 

xoay: 360 độ 

 
 

5 

4 Cây cào nước 

Đầu gạt nước bằng nhựa 2; Tấm Eva có độ đàn hồi 3; 

Diện tích tiếp xúc với mặt sàn: 43x10cm 4; Cán Thẳng: 

dài 145cm. 

Cây 5 

 

5 

 

Cây lau kính 

Bộ lau kính inox cao cấp dài 3m với 2 đầu: tay gạt kính, 

tay lau bông thỏ; Thân cây inox kéo dài 3m, có tăng đơ 

thu gọn; Phụ kiện: Tay gạt kính, Tay lau bông thỏ xanh 

 

Cây 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Cây lau nhà 360* 

- Cây lau nhà 360 độ inox. 

- Thân cây được làm từ chất liệu inox cùng cán nhựa, có 

thể tháo lắp dễ dàng. 

- Mâm lau sàn nhà : đầu lau xoay chuyển linh hoạt 360 độ. 

Đầu nối mâm lau: có thể dùng tay điều khiển góc độ tới 

180 độ. 

- Đầu bông lau được làm từ sợi vải sợi siêu mềm mại, 

thấm hút tốt 

- Ống chất liệu phức hợp : bền chắc, nhẹ nhàng không phí 

sức. 
- Tay nhấn xoay cán tự động . 

 

 

 

 

Cây 

 

 

 

 

4 



 

 

7 

 

 

Cây lau nhà san hô 

- Chất liệu nhựa PP, cán inox với kiểu dáng thiết kế đẹp, 

sang trọng, chất lượng cao. 

- Chiều cao thân inox: 1m50 

- Kích thước tấm lau: 14,5cm x 60cm bề mặt rộng lau nhà 

rất nhanh 

- Màu sắc: xanh dương thẫm 

 

 

Cây 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

Cây quét trần 

Cây cán dài chất liệu inox cứng cáp chắc chắn có thể điều 

chỉnh độ dài tùy theo chọn lựa từ 1,3m đến 3m; Đầu quét 

mạng nhện làm từ sợi cước cứng giúp dễ dàng quét sạch 

mảng bám trên tường; Cán nối dài có thể lắp được vào 

nhiều chi tiết như: Đầu lau mạng nhện, đầu mút lau kính, 

đầu móc đồ. 

 

 

Cây 

 

 

7 

9 Chai xịt côn trùng Chai xịt côn trùng, 600ml Chai 15 

 

 

10 

 

 

Chiếu (cói) 

- Kích thước: 1m2*2m. 

- Được dệt bằng máy dày dặn, chắc chắn không bị nhão 

chiếu sau khi giặt như chiếu dệt tay. Các viền chiếu được 

viền một cách chắc chắn; sản phẩm sạch, thân thiện với 

môi trường; chống ẩm mốc tốt. 

 

 

Cái 

 

 

200 

 

 

 

11 

 

 

 

Chổi cọ nhà vệ sinh 

- Cọ Cong : 5.5x4x41cm 

- Lông cọ làm từ nhựa PET cứng cáp, giúp chải sạch mọi 

vết bẩn cứng đầu, kể cả những nơi khó vệ sinh nhất. 

- Phần cọ nhỏ giúp len lỏi vào các góc tường, khe hẹp, 

đảm bảo mọi ngóc ngách đều được làm sạch. 

- Cán cọ dài, ôm tay giúp bạn thao tác dễ dàng và không 

mỏi tay khi sử dụng. 

 

 

 

Cái 

 

 

 

10 

12 Chổi đót 
- Chổi với thiết kế dạng quạt xoè rộng, bông chít đan dày 

đều xoè 
Cây 34 

 

13 

 

Chổi quét nước 

-Cán chổi bằng kim loại 

-Cán chổi thiết kế lỗ móc có thể treo lên khi không dùng 

đến. 

 

Cây 

 

15 

14 Chổi xương 
- Chất liệu chổi: cọng dừa 

- Nhẹ, dễ cầm, chắc chắn. 
Cây 15 

 

15 

 

Giỏ nhựa siêu thị 

- Làn nhựa có nắp cỡ đại, viền được ép chuẩn gọn gàng 

từng đường nét, có quai giỏ ở giữa chắc chắn. 

- Chất liệu nhựa PP nguyên sinh không mùi. Khả năng 

chịu tải tối đa 10kg, dùng để đựng quần áo bệnh nhân 

 

Cái 

 

11 

 

16 

 

Hóa chất tẩy rửa 

Chất tẩy rửa nhà vệ sinh; Tẩy sạch các vết bẩn và các vết 

ố bám chắc trên sàn nhà, khử mùi hôi, ngăn ngừa vi khuẩn 

xâm hại; Can 3,8 lít 

 

Can 

 

22 

17 Hộp nhựa 
- Hộp nhựa trắng dùng để đựng thuốc, có nắp. 

- Kích thước: 6x8.5x3.5cm 
Cái 100 

 

18 

 

Khăn lau tay dày 

- Khăn lau tay có khả năng thấm hút nước cực tốt, an 

toàn cho da. Nhiều màu sắc 

- Kích thước: 50cm*55cm 

- Loại dày. 

 

Cái 

 

250 

19 
Miếng lau nhà san 

hô (xanh, đỏ) 

Kích thước tấm lau: 14,5cm x 60cm bề mặt rộng lau nhà 

rất nhanh; Màu sắc: xanh dương thẫm 
Miếng 60 



 

20 

 

Móc phơi đồ 

- Chất liệu: nhôm, bền đẹp và không xỉn màu. Dài 43cm. 

- Đầu treo làm chắc chắn, không bị cong vẹo khi treo các 

chất liệu vải thô nặng. 

 

Cái 

 

50 

21 Nước lau kính 
Tẩy rửa mạnh; không vệt sọc ngăn ngừa sự bám bụi trở 

lại; không hại da tay khi sử dụng 
Chai 8 

22 Nước lau sàn - Hương sả. 
- can 3.6 lit 

Can 22 

 

23 

Nước Tẩy rửa 

đường ống của máy 

xét nghiệm Huyết 

học và sinh hoá 

 

- Dạng sánh, chai 1L 

- Diệt trùng, diệt khuẩn, khử mùi 

 

Chai 

 

2 

 

24 

 

Ủng 

Chất liệu: PVC; Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998; Hàng 

Việt Nam chất lượng cao; Được thiết kế đặc biệt giúp 

chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa 

 

Cái 

 

5 

25 Sọt nhựa vuông lớn 
- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 40 x 40 x 44 cm 
Cái 15 

26 
Sọt nhựa vuông 

trung 

- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 34 x 34 x 38 cm 
Cái 5 

27 Sọt nhựa vuông nhỏ 
- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 31 x 31 x 33 cm 
Cái 10 

 

28 

 

Thảm thun 

- Chất liệu: sợi vải nỉ đan 

- Thảm ô nhỏ, đan chặt với nhau, mềm, không bị xổ lông 

- Kích thước 55*35 cm 

 

Cái 

 

50 

 

29 

 

Thảm nhựa 

- Chất liệu nhựa và sợi thảm đàn hồi bền bỉ, có khả năng 

thấm hút tốt, hấp thụ bụi và tiếng ồn tốt 

- Kích thước: 60x90cm, độ dày 1.5cm cách đất 

 

Cái 

 

20 

 

30 

 

Thảm nhựa 

- Chất liệu nhựa và sợi thảm đàn hồi bền bỉ, có khả năng 

thấm hút tốt, hấp thụ bụi và tiếng ồn tốt 

- Kích thước: 120x150cm, độ dày 1.5cm cách đất 

 

Cái 

 

20 

31 Thùng rác đạp lớn 
- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 34.5 x 34 x 44 cm 
Cái 10 

32 Thùng rác đạp trung 
- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 30.5 x 26 x 36 cm 
Cái 10 

33 Thùng rác đạp nhỏ 
- Nguyên liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: 25 x 23.5 x 29.5 cm 
Cái 10 

 

34 

 

Tẩy bồn cầu 

- Diệt trùng hiệu quả, loại bỏ vết bẩn cứng đầu, tẩy vết ố 

vàng, vi trùng và mùi hôi trong toilet, giúp toilet luôn sạch 

sẽ và đảm bảo sức khỏe 

 

Chai 

 

20 

 

 

 

35 

 

 

 

Xà phòng giặt đồ 

- Hương thơm mới ngọt ngào, dịu mát, an toàn cho người 

sử dụng, nhẹ nhàng với da tay, công nghệ giặt sạch cực 

nhanh, đánh bay mọi loại vết bẩn, không gây mòn quần 

áo. 

- Không lưu lại cặn bột giặc sau khi phơi, không gây mẫn 

ngữa, dị ứng cho người sử dụng 

- Công nghệ khóa hương thơm mới giúp quần áo thơm 

ngát lâu dài ngay cả khi quần áo đã khô và trong khi mặc 

 

 

 

Kg 

 

 

 

610 

36 Xô 15l 
- Xô 15l, Nguyên liệu: Nhựa PP, có nắp đậy tiện lợi & 

quai xách chịu lực cực tốt. 
Cái 10 

37 Xô 20l 
- Xô 20l, Nguyên liệu: Nhựa PP, có nắp đậy tiện lợi & 

quai xách chịu lực cực tốt. 
Cái 2 



38 Xô 40l 
- Xô 40l, Nguyên liệu: Nhựa PP, có nắp đậy tiện lợi & 

quai xách chịu lực cực tốt. 
Cái 2 

 

39 

 

Xúc rác nhựa 

- Kích thước 29x30 cm 

- Nguyên liệu nhựa PP kháng vỡ, bền bỉ, chịu được nhiệt 

từ 22 - 120 độ C. 

- Có lỗ nhỏ trên tay cầm, tiện bảo quản và cất giữ sản 

phẩm. 

 

Cái 

 

10 

II. Bì nhựa 

     

1 Bì PE màu vàng lớn Kích thước: 40x75cm; nhựa PE; màu vàng; in logo Chất 

thải lây nhiễm; túi xỏ dây; Sản phẩm tự hủy, thân thiện 

môi trường 

Kg 100 

2 Bì PE màu vàng nhỏ Kích thước: 30x50cm; nhựa PE; màu vàng; in logo Chất 

thải lây nhiễm; túi xỏ dây; Sản phẩm tự hủy, thân thiện 

môi trường 

Kg 125 

3 Bì PE màu xanh nhỏ Kích thước: 35x60cm; nhựa PE; màu xanh dương; túi quai 

xách; Sản phẩm tự hủy, thân thiện môi trường 

Kg 125 

4 Bì PE màu trắng 

nhỏ 

Kích thước: 15x25cm; nhựa PE; màu trắng sứ; túi quai 

xách; Sản phẩm tự hủy, thân thiện môi trường 

Kg 150 

5 Bì zip Kích thước: 8x15cm; nhựa PE; màu trắng; túi zip Kg 3 

6 Bì nhựa trắng kính Kích thước: 8x15cm; nhựa PP; màu trắng trong Kg 5 
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